BẢN MA TRẬN - ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN KHTN 7
1. Khung ma trận
- Thời gian làm bài: 60 phút
- Cấu trúc môn KHTN : Nhận biết 40% ; Thông hiểu 30%;  Vận dụng 20%; Vận dụng cao 10%.
- Hình thức: TN: 40% ( 16 câu – 4 điểm) và TL: 60%  (4 câu – 6 điểm )
+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 16 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
+ Phần tự luận: 6,0 điểm ( Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
+ Nội dung nửa đầu học kì II: 25% (2,5 điểm)
+ Nội dung nửa học kì sau: 75% (7,5 điểm)
- Nội dung: 
+ Phân tử (7 tiết)
+ Tốc độ (11 tiết)
+ Âm thanh (9 tiết)
+ Ánh sáng (4 tiết)
	Chủ đề/Bài
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu/ số ý
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1. Phân tử (7 tiết)
	
	2
	(3ý)
	2
	
	
	
	
	1(3ý)
	4
	2,5

	2. Tốc độ (11 tiết)
	
	6
	(2ý)
	
	(2ý)
	
	
	
	1(4ý)
	6
	2,5

	3. Âm thanh (9 tiết)
	
	4
	(2ý)
	
	(1ý)
	
	(1ý)
	
	1(4ý)
	4
	2,0

	4. Ánh sáng (4 tiết)
	
	2
	(1ý)
	
	
	
	
	
	1(1ý)
	2
	2,0

	Số câu TN/ Số ý TL
	
	14
	(8ý)
	2
	(3ý)
	
	(1ý)
	
	4(12ý)
	16
	

	Điểm số
	
	3,5
	4
	0,5
	1,5
	
	0,5
	
	6,0
	4,0
	10

	Tổng số điểm
	3,5 điểm
	4,5 điểm
	1,5 điểm
	0,5 điểm
	10 điểm
	10 điểm


2. Bản đặc tả
	[bookmark: _Hlk110798186]
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	1. Phân tử

	1. Phân tử. Đơn chất. Hợp chất
- Giới thiệu về liên kết hoá học
-Hóa trị. Công thức hóa học
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất.

	
	1
	
	C1 

	
	
	- Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
	
	1
	
	C2

	
	Thông hiểu
	- Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).
	
	1
	
	C3

	
	
	- Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
	1
	1
	B1
	C4

	2. Tốc độ

	2.1. Tốc độ chuyển động
	Nhận biết

	- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ.
- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.
	
	3
	
	C5, C6, C7

	
	Vận dụng
	Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	2
	
	B2c
	

	2.2. Đo tốc độ
	Nhận biết
	- Chỉ ra được thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.
	
	1
	
	C8

	2.3. Đồ thị quãng đường – thời gian
	Nhận biết
	- Vẽ được đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng.
	
	2
	
	C9, C10

	
	Vận dụng
	- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật).
	2
	
	B2a, B2b
	

	3. Âm thanh 

	3.1. Sóng âm
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm về sóng âm.
	
	1
	
	C14

	3.2. Độ to và độ cao của âm
	Nhận biết
	- Nêu được đặc trưng sinh lý của âm.
	
	2
	
	C11, C12

	
	Vận dụng

	- Xác lập được mối quan hệ giữa âm với tần số và và số dao động.
	2
	
	B3a, B3b
	

	3.3. Phản xạ âm
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm về vật phản xạ âm tốt.
	
	1
	
	C13

	
	Vận dụng cao

	- Dựa vào vận tốc truyền âm tính được khoảng cách giữa nguồn âm và vật cản âm thanh.
	1
	
	B3c
	

	4. Ánh sáng 

	4. Sự truyền ánh sáng
	Nhận biết
	- Nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.
- Nêu được cách biểu diễn đường truyền của ánh sáng.
	
	2
	
	C15, C16

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được hiện tượng thực tế về tia sáng.
	1
	
	B4
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MÔN KHTN 7 (Đề 1)
Thời gian: 60 phút
I. Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Đơn chất là những chất tạo nên từ
A. hai nguyên tố hóa học trở lên.			B. một nguyên tố hóa học.
C. một nguyên tử.					D. hai nguyên tử trở lên.
Câu 2: Hóa trị của một nguyên tố là con số biểu thị
A. số nguyên tử của nguyên tố đó trong hợp chất.
B. khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
C. khối lượng của nguyên tố đó trong hợp chất.
D. phần trăm khối lượng của nguyên tố đó trong hợp chất.
Câu 3: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen được hình thành bằng cách
A. nguyên tử oxygen nhận electron, nguyên tử hydrogen nhường electron.
B. nguyên tử oxygen nhường electron, nguyên tử hydrogen nhận electron.
C. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.
D. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung proton.
Câu 4: Một phân tử của hợp chất carbon dioxide chứa một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxygen. Công thức hóa học của hợp chất carbon dioxide là
A. CO2.			B. CO2.		C. CO2.			D. Co2.
Câu 5: Biểu thức tính tốc độ chuyển động của vật là:
A. .			B. . 		C. .		D. .
Câu 6: Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động?
A. Quãng đường.		B. Thời gian.		C. Tốc độ.		D. Nhiệt độ.
Câu 7: Trong hệ đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo tốc độ là?
A. m/s	.			B. km/phút.		C. m/h	.		D. m/phút.
Câu 8: Cảnh sát giao thông muốn kiểm tra xem tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông có vượt quá tốc độ cho phép hay không thì sử dụng thiết bị nào?
A. Súng bắn tốc độ.		B. Tốc kế.		C. Đồng hồ bấm giây.	D. Thước.
Câu 9: Đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động có tốc độ không đổi là một đường
A. thẳng.			B. Cong.		C. Zíc zắc.		D. Không xác định.
Câu 10: Đồ thị quãng đường – thời gian cho biết:
A. tốc độ đi được.				B. thời gian đi được.
C. quãng đường đi được.			D. cả tốc độ, thời gian và quãng đường đi được.
Câu 11: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của dao động?
A. Vận tốc.			B. Tần số.		C. Năng lượng.	D. Biên độ.
Câu 12: Vật dao động càng mạnh thì 
A. tần số dao động càng lớn.		B. số dao động thực hiện được càng nhiều. 
C. biên độ dao động càng lớn.		D. tần số dao động càng nhỏ.
Câu 13: Những vật hấp thụ âm tốt là vật….
A. có bề mặt nhẵn, cứng.				B. sáng, phẳng.
C. phản xạ âm kém.					D. phản xạ âm tốt.
Câu 14: Sóng âm là:
A. chuyển động của các vật phát ra âm thanh.fgs
B. các vật dao động phát ra âm thanh.
C. sự lan truyền dao động của nguồn âm trong môi trường.
D. sự chuyển động của âm thanh. 
Câu 15: Tìm từ thích hợp trong khung hoàn chỉnh câu sau:
“Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một…(1)… có …(2)… chỉ chiều truyền của ánh sáng gọi là tia sáng.”
a. đường thẳng	b. đường bắt kỳ	c. đường cong	d. vecto	e. mũi tên
A. (1)-a; (2)- e		B. (1)-b; (2)- d	C. (1)-c; (2)- e	D. (1)-c; (2)- e
Câu 16: Năng lượng ánh sáng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào?
A. Điện năng, quang năng.		                      B. Quang năng, nhiệt năng.
C. Nhiệt năng.	                                            D. Quang năng, nhiệt năng, điện năng.
II. Tự luận (6 điểm):
Bài 1: (1,5 điểm) Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi 
Na (I) và O; S (VI) và O; Ca (II) và OH (I).
Biết: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Si = 28,
P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, 
Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.
Bài 2: (2 điểm) Lúc 6h sáng, bạn An đi bộ từ nhà ra công viên để tập thể dục cùng các bạn. Trong 15 min đầu, An đi thong thả được 1 000 m thì gặp Bình. An đứng lại nói chuyện với Bình trong 5 min. Chợt An nhớ ra là các bạn hẹn mình bắt đầu tập thể dục ở công viên vào lúc 6h 30 min nên vội vã đi nốt 1 000 m còn lại và đến công viên vào đúng lúc 6h 30 min.
a. Em hãy lập bảng quãng đường đi được theo thời gian của An
b. Từ bảng vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của bạn An trong suốt hành trình 30 min đi từ nhà đến công viên?
c. Xác định tốc độ của bạn An trong 15 min đầu và 10 min cuối của hành trình?
Bài 3: (2 điểm) Một chú vẹt khi bay vỗ cánh 54 000 lần trong 1,5 phút và một con ong mật khi vỗ cánh 8 250 lần trong 25 giây. 
a. Tính tần số dao động của cánh chú vẹt và cánh ong khi bay. Con nào vỗ cánh nhanh hơn?
b. Âm phát ra khi vỗ cánh của chú vẹt hay con ong cao hơn? Vì sao?
c. Chú vẹt cất tiếng kêu tại trên cành cây mà cách đó một khoảng có một bức tường lớn. Sau khi cất tiếng kêu 0,2 giây thì tại nơi đó nghe được âm phản xạ. Tìm khoảng cách từ bức tường đến nơi chú vẹt kêu. (Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s)
Bài 4: (0,5 điểm) Khi xếp hàng chào cờ, em cần phải ngắm như thế nào để đứng thẳng hàng với các bạn? Giải thích cách làm.
-----HẾT-----


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN KHTN 7 (Đề 2)
Thời gian: 60 phút
I. Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Hợp chất là những chất tạo nên từ
A. hai nguyên tố hóa học trở lên.			B. một nguyên tố hóa học.
C. một nguyên tử.					D. hai nguyên tử trở lên.
Câu 2: Cho công thức hóa học của hợp chất hai nguyên tố có dạng AxBy. Với a, b là hóa trị tương ứng của mỗi nguyên tố A, B. Theo quy tắc hóa trị, ta có:
A. x × a = y × b.	            B. x × a = y.                  C. a = y × b.	D. x × 2a = y × 2b.
Câu 3: Phân tử methane gồm một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydrogen. Khi hình thành liên kết cộng hoá trị trong methane, nguyên tử carbon góp chung bao nhiêu electron với mỗi nguyên tử hydrogen?
A. Nguyên tử carbon góp chung 1 electron với mỗi nguyên tử hydrogen.
B. Nguyên tử carbon góp chung 2 electron với mỗi nguyên tử hydrogen.
C. Nguyên tử carbon góp chung 3 electron với mỗi nguyên tử hydrogen.
D. Nguyên tử carbon góp chung 4 electron với mỗi nguyên tử hydrogen.
Câu 4: Một phân tử của hợp chất sulfur dioxide chứa một nguyên tử sulfur và hai nguyên tử oxygen. Công thức hóa học của hợp chất sulfur dioxide là
A. SO2.			B. SO2.		C. SO2.		D. So2.
Câu 5: Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa  sau đây công thức nào đúng?
A. .			B. .		C. . 		D. .
Câu 6: Tốc độ chuyển động của vật có thể cung cấp cho ta thông tin gì về chuyển động của vật?
A. Cho biết hướng chuyển động của vật.	
B. Cho biết vật chuyển động theo quỹ đạo nào.
C. Cho biết vật chuyển động nhanh hay chậm.
D. Cho biết nguyên nhân vì sao vật lại chuyển động được
Câu 7: Đơn vị của tốc độ là:
A. m.h				B. km/h		C. m.s			D. s/km
Câu 8: Các phương tiện tham gia giao thông như ô tô, xe máy,… dùng dụng cụ nào để đo tốc độ?
A. Thước.			B. Tốc kế.		C. Nhiệt kế.		D. Đồng hồ.
Câu 9: Khi đồ thị quãng đường – thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian thì
A. vật chuyển động nhanh dần.			B. vật chuyển động chậm dần.
C. vật chuyển động đều.				D. vật không chuyển động.
Câu 10: Từ đồ thị quãng đường thời gian không thể xác định được thông tin nào dưới đây?
A. Thời gian chuyển động.				B. Tốc độ chuyển động.
C. Quãng đường đi được.				D. Hướng chuyển động.
Câu 11: Câu phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng bé.
B. Tần số là số dao động trong một giây.
C. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.	
D. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao.
Câu 12: Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Độ cao của âm.					B. Tần số dao động âm.
C. Biên độ dao động.				 	D. Đồ thị dao động.
Câu 13: Trong các bề mặt sau đây, bề mặt vật nào có thể phản xạ âm tốt?
A. Bề mặt của một tấm vải.				B. Bề mặt của một tấm kính.
C. Bề mặt gồ ghề của một tấm gỗ.			D. Bề mặt của một miếng xốp.
Câu 14: Khái niệm nào về sóng là đúng?
A. Sóng là sự lan truyền âm thanh.
B. Sóng là sự lặp lại của một dao động.
C. Sóng là sự lan truyền dao động trong môi trường.
D. Sóng là sự lan truyền chuyển động cơ trong môi trường.
Câu 15: Để biểu diễn đường truyền của ánh sáng người ta sử dụng
A. chùm sáng song song.				B. chùm sáng hội tụ.
C. chùm sáng phân kì.				D. tia sáng.
Câu 16: Khi sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời thì năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?
A. Điện năng			B. Cơ năng       	C. Nhiệt năng 	D Năng lượng âm
II. Tự luận (6 điểm):
Bài 1: (1,5 điểm) Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi
K (I) và O; S (IV) và O; Cu (II) và OH (I).
Biết: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Si = 28,
P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65,      
Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.
Bài 2: (2 điểm) Bạn Lan là học sinh trường THCS Phú Diễn, cuối tuần được nghỉ học nên bạn đạp xe từ nhà về thăm bà ngoại. Bạn xuất phát lúc 9 h sáng, trong 15 min đầu, Lan đi được 3 000 m, trên đường về bạn Lan dừng xe vào hiệu sách để mua vở. Sau 30 min, bạn Lan mua đồ xong, tiếp tục đi về nhà bà ngoại biết quãng đường từ hiệu sách đến nhà bà ngoại dài 2 500 m và đến nhà bà ngoại là 9 h 55 min. Hỏi:
a. Em hãy lập bảng quãng đường đi được theo thời gian của Lan
b. Từ bảng vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của bạn Lan trong suốt hành trình đi từ nhà đến nhà bà ngoại?
c. Xác định tốc độ của bạn Lan trong 15 min đầu và 10 min cuối của hành trình?
Bài 2: (2 điểm) Dây đàn số 6 (nốt La) của đàn guitar phải thực hiện 880 dao động trong 2 s, còn dây đàn số 2 (nốt Si) là 738 dao động trong 3 s. 
a. Tính tần số dao động của dây đàn số 6 và số 2. Dây đàn nào dao động nhanh hơn?
b. Âm phát ra của dây đàn số 6 hay số 2 cao hơn? Vì sao?
c. Khi một người đánh đàn trong phòng lớn, sau khi gảy dây đàn 0,15 giây thì tại nơi đó nghe được âm phản xạ. Tìm khoảng cách từ bức tường đến người đánh đàn. (Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s)
Bài 3: (0,5 điểm) Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?
-----HẾT-----
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm (mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đề 1
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	C
	A
	D

	Đề 2
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	C



II. Tự luận (4,5 điểm)
	Nội dung ý
	Điểm

	Đề 1

	Bài 1:
	1,5 điểm

	Công thức hóa học Na2O
	0,25

	Khối lượng phân tử: 23x2 + 16 = 62 (amu).
	0,25

	Công thức hóa học SO3
	0,25

	Khối lượng phân tử: 32 + 16x 3= 80 (amu).
	0,25

	Công thức hóa học Ca(OH)2,
	0,25

	Khối lượng phân tử: 40 + 17x2 = 74 (amu).
	0,25

	Bài 2:
	2 điểm

	a. Lập bảng quãng đường đi được theo thời gian:
	Thời gian (min)
	0
	15
	20
	30

	Quãng đường đi được (m)
	0
	1 000
	1 000
	2 000



	0,5

	b. Vẽ đồ thị:
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
	0,5

	b. Tốc độ của An trong 15 min đầu: 
[image: Text

Description automatically generated with medium confidence]
	0,5

	Tốc độ của An trong 10 min cuối: 
[image: ]
Vậy trong 15 min đầu bạn An đi với tốc độ 4 km/h, trong 10 min cuối đi với tốc độ 3 km/h.
	0,5

	Bài 3:
	2 điểm

	a. Tần số dao động của cánh chim hoạ mi là:

	0,5

	Tần số dao động của cánh con ong là:

Vậy hoạ mi vỗ cánh nhanh hơn con ong.
	0,5

	b. Âm phát ra khi vỗ cánh của hoạ mi cao hơn vì cánh hoạ mi có tần số dao động lớn hơn.
	0,25

	c. Do trong không khí âm truyền với vận tốc bằng 340 m/s nên tổng quãng đường âm ban đầu và âm phản xạ đã qua là:

	0,5

	Khoảng cách từ bức tường đến nơi đặt nguồn âm là:
    
	0,25

	Bài 4:
	0,5 điểm

	Tia sáng truyền thẳng từ mép ngoài vành tai của bạn 3 đi sát vành tai của bạn 2 đến mắt của bạn 1 khi hơi nghiêng đầu. Do đó, khi bạn 1 thôi ngắm, giữ đầu ngay ngắn thì ba bạn 1, 2, 3, thẳng hàng như hình vẽ trên.
	0,5

	Đề 2

	Bài 1:
	1,5 điểm

	Công thức hóa học K2O
	0,25

	Khối lượng phân tử: 39x2 + 16 = 94 (amu).
	0,25

	Công thức hóa học SO2.
	0,25

	Khối lượng phân tử: 32 + 16.2= 64 (amu).
	0,25

	Công thức hóa học Cu(OH)2,
	0,25

	Khối lượng phân tử: 64 + 17x2 = 98 (amu).
	0,25

	Bài 2:
	2 điểm

	a. Lập bảng quãng đường đi được theo thời gian:
	Thời gian (min)
	0
	15
	45
	55

	Quãng đường đi được (m)
	0
	3000
	3000
	5500



	0,5

	b. Vẽ đồ thị:
[image: ]
	0,5

	c. Tốc độ Lan đi từ nhà tới hiệu sách là:

	0,5

	Tốc độ Lan đi từ hiệu sách tới nhà bà ngoại là:

	0,5

	Bài 3:
	2 điểm

	a. Tần số dao động của nốt La là:

	0,5

	Tần số dao động của nốt Si là:

Vậy nốt La dao động nhanh hơn nốt Si.
	0,5

	b. Âm phát ra khi nốt La cao hơn vì nốt La có tần số dao động lớn hơn.
	0,25

	c. Do trong không khí âm truyền với vận tốc bằng 340 m/s nên tổng quãng đường âm ban đầu và âm phản xạ đã qua là:

	0,5

	Khoảng cách từ bức tường đến nơi đặt nguồn âm là:
    
	0,25

	Bài 4:
	0,5 điểm

	Việc nâng thước lên để ngắm mục đích là để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này dựa trên định luật truyền thẳng của ánh sáng.
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